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Thứ ba,  ngày 31 tháng 3 năm 2020 

Ôn luyện Tiếng Việt 

* Bài tập: 

Bài 1: Điền ch hay tr? 

 hình ….òn bút ….ì ….í tuệ 

 tập .…ung nhà ….ọ ……….ùm vải 

      Quả mùa thu 

Quả gấc nào mà ……ín 

Cũng gặp được mặt …....ời 

Quả khế …….ắp bao cánh 

Bay tới những vì sao 

Còn bưởi cam ngọt ngào 

Là vầng ……..ăng em đấy 

Có thêm cả …….ái thị 

Cho đông đủ mùa thu. 

Bài 2: Điền tiếng trong ngoặc vào chỗ trống cho đúng: 

- (xong, song): ………..…xuôi, ………. …cửa. 

- (lạ, nạ): ……….…… lẫm, mặt ……..…, ……….…mặt 

- (chung, trung): tập……….………., ……….………..kết,  

- (năm, lăm): mười……….  , …………ngón tay ngoan 

- (da, gia, ra): lối ………, ……….đình, cặp…….……. 

 

Bài 3: Điền vào chữ in nghiêng dấu hỏi hay dấu ngã ? 

ve tranh quả vai ngay thăng suy nghi 

sạch se vất va đậu đua chim se 

cửa sô nghi ngơi qua xoài thư gian 

cái mu sư tư cân thận gian dị 
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Ôn luyện Toán 

 

1. Đặt tính rồi tính:  

17 – 2  16 – 6  19 – 4  12 + 4  13 + 5  11 + 8  15 +0 

……... ……... ……... ……... ……... ……... ……... 

……... ……... ……... ……... ……... ……... ……... 

……... ……... ……... ……... ……... ……... ……... 

2.  Điền dấu ( > , < , =) 

12 + 7 ….. 15    11 + 4 ….. 19 

17 – 3 ….. 14    15 – 5 ….. 10 

7 + 3 ….. 14             15 + 4 ….. 20 

3. Điền vào chỗ chấm: 

Số 19 gồm …… chục và ….. đơn vị 

Số 17 gồm …… chục và ….. đơn vị 

Số 20 gồm …… chục và ….. đơn vị 

Số 15 gồm …… chục và ….. đơn vị 

4. Số? 

 

Số liền trước Số đã cho Số liền sau 

 

….. 1 ….. 

 

….. 18 ….. 

 

….. 16 ….. 

   

5. Viết phép tính thích hợp: 

Có          :    19 cái kẹo 

              Cho bạn :      5 cái kẹo 

              Còn         : …. cái kẹo? 

 

 

Số liền trước Số đã cho Số liền sau 

 

….. 

 

13 

 

….. 

 

….. 

 

15 

 

….. 

 

….. 

 

11 

 

….. 

      

6 5 


